
TUẦN 10

Thứ Hai  ngày 6 tháng 11 năm 2023


Tiết 1: 

  HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

Câu chuyện của ngày hôm qua

I. Yêu cầu cần đạt:

- Học sinh vui vẻ, phấn khởi tham gia.

- Thực hiện được nền nếp sinh hoạt, bước đầu hình thành thói quen tư duy khoa học.

II. Chuẩn bị:

- Cờ đỏ sao vàng

- Loa, đài

- Tiểu phẩm: “Câu chuyện của ngày hôm qua”, đạo cụ diễn.

III. Tiến trình tổ chức hoạt động.

Phần 1: Nghi lễ

· Người điều hành chính: Đ/ C Ninh (TPT Đội)

· Người phối hợp: Giáo viên chủ nhiệm các lớp, giáo viên âm nhạc, học sinh

· Ổn định đội hình đội ngũ

· Chào cờ, hát Quốc ca

Phần 2: Sinh hoạt dưới cờ theo chủ đề: Làm việc khoa học 

+ Chuẩn bị nội dung: Đ/c Mĩ Anh 

+ GVCN  + HS phối hợp thực hiện
Gợi ý nội dung tiểu phẩm: 

Câu chuyện của ngày hôm qua

+ Cảnh 1: 21 giờ hôm trước.

Mình đang chơi cờ vua với em gái thì nghe thấy mẹ nhắc: “Minh ơi! Con hãy soạn sách vở cho ngày mai đi học nhé! Cô giáo nhắc con mang tranh đến lớp để thảo luận cùng các bạn đó.”. Vì đang say mê chơi cờ vua nên Minh nghĩ trong đầu: “Chơi xong mình soạn sách sau cũng được mà.”.

+ Cảnh 2: 6 giờ 30 sáng hôm sau.
Minh thức dậy, vươn vai và lấy quyển truyện tranh ở giá sách đầu giường ra đọc. Minh vừa đọc truyện vừa nhìn qua cửa sổ thấy những chú chim hót ríu rít ngoài sân rất vui tai, thi thoảng Minh còn huýt sáo hoà theo tiếng hót của những chú chim.

+ Cảnh 3: 7 giờ sáng.

Minh đang say mê đọc truyện tranh thì thấy tiếng chuông đồng hồ điểm 7 giờ sáng. Lúc này Minh như bừng tỉnh. Minh vứt vội quyển truyện xuống giường, chạy vội đi đánh răng rửa mặt, rồi chạy thật nhanh vào phòng để soạn sách vở chuẩn bị đi học. Minh thay đồng phục xong rất nhanh nhưng em không tìm thấy chiếc khăn quàng đỏ đâu nên rất lo lắng. Lúc này, Minh vừa chạy tìm quanh nhà vừa nhìn vào chiếc đồng hồ rất sốt ruột.

+ Cảnh 4: 7 giờ 15 sáng.

Minh chạy ra cổng, chỗ mọi ngày các bạn vẫn chờ nhưng không còn thấy bạn nào cả. Minh hiểu rằng mình đã bị muộn học và các bạn đã tới lớp hết rồi.

+ Cảnh 5: 7 giờ 30 tại lớp học.

Minh xin lỗi cô vì đã đến lớp muộn. Minh còn quên mang tranh để cùng thảo luận bài với các bạn trong nhóm. Minh nhận ra rằng: Các công việc hằng ngày của mình thật lộn xộn, không được sắp xếp khoa học, cũng không sử dụng thời gian hợp lí làm cho bản thân vừa quên nhiệm vụ và vừa muộn giờ học. Những công việc lẽ ra nên chuẩn bị từ hôm qua nhưng vì mải chơi, Minh đã không chuẩn bị. Đây là một bài học Minh sẽ nhớ mãi.

- GV mời một số HS chia sẻ bài học rút ra được từ tiểu phẩm.

- Nhắc nhở, chuẩn bị cho tiết sinh hoạt dưới cờ tuần 11 (Khối 5)
 IV. Điều chỉnh bổ sung: ...............................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Tiết 2:



TOÁN

Bài 29. Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiết 1)

I. Yêu cầu cần đạt:

Sau bài học, học sinh đạt được các yêu cầu sau:

- Biết tìm kết quả các phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 dạng 37 + 25 dựa vào phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

- Phát triển các năng lực toán học, rèn tính cẩn thận, nhanh nhẹn trong học tập và cuộc sống, hình thành và phát triển năng lực tư duy, lập luận toán học.
- Chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.

* HSKT luyện đọc số trong phạm vi 100.

II. Đồ dùng dạy - học:

- Giáo viên: SGK; VBT …

- Học sinh: SGK, VBT, đồ dùng học tập, …

III. Các hoạt động dạy học:
	A. Khởi động:

*Ôn tập và khởi động:

- GV cho HS hát tập thể bài Em tập làm toán

- GV cho học sinh chơi trò chơi Xì điện để ôn lại các phép công trong phạm vi 20 (cộng vượt qua 10), GV bắt đầu trò chơi với phép tính 7 + 5 = ?

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài mới. Cho HS quan sát tranh, thảo luận theo nhóm 2 và trả lời câu hỏi: 

+ Bạn học sinh đang làm gì?
+ Vậy phép tính cộng mà bạn học sinh đang thực hiện là phép tính nào?

- GV nêu vấn đề: Vậy chúng ta làm thế nào để tìm đuợc kết quả phép tính 37 + 25? 

- GV yêu cầu học sinh chuẩn bị các khối lập phương trong bộ đồ dùng học tập.
B. Hình thành kiến thức:

- GV hướng dẫn cách tìm kết quả phép cộng 37 + 25 bằng cách sử dụng các khối lập phương như sau:

- Lấy 37 khối lập phương, gài thành từng thanh chục để có 3 thanh ở cột chục, 7 khối lập phương rời ở cột đơn vị.

- Lấy tiếp 25 khối lập phương, gài thành từng thanh chục để có 2 thanh ở cột chục, 5 khối lập phương rời ở cột đơn vị.

- Thực hiện việc gộp các khối lập phương rời lại với nhau, 7 thêm 5 bằng 12, gài 10 khối lập phương rời lại với nhau được 1 thanh chục và 2 khối lập phương rời.

- Gộp các thanh chục với nhau, 3 thêm 2 bằng 5, có thêm 1 thanh chục nữa là 6. Vậy 37 + 25 = 62.

- Sau khi GV thực hiện và hướng dẫn HS sử dụng khối lập phương để tìm được kết quả phép tính. GV cho HS thực hiện phép tính cá nhân và theo nhóm 2, sau đó gọi một số nhóm lên trình bày lại cách làm.

C. Thực hành - luyện tập:

- GV hướng dẫn HS cách đặt tính theo cột dọc, hướng dẫn kỹ thuật nhớ (Hàng chục và hàng chục thẳng hàng nhau,... thực hiện phép tính từ phải qua trái.)

- GV cho học sinh thực hiện thêm các phép tính khác để luyện tập. VD: 35 +28; 66+ 27; 22 + 39… 

Bài 1 (tr.59)

- GV cho HS đọc YC bài.

- YC HS làm bài, chữa bài trên bảng.

(?)  Nêu cách thực hiện phép tính phép tính? 

- GV nhận xét bài làm.

* GV nhấn mạnh và chốt lại cách thực hiện phép tính.

Bài 2 (tr.59)

-  Gọi HS đọc đề bài.

- Cho HS làm bài vào vở, 4 HS lên bảng thực hiện.

- Gọi HS nhận xét và đổi chéo vở kiểm tra bài của bạn.

(?) Nêu cách đặt tính và thực hiện tính của một phép tính trong bài 2?

- GV nhận xét và chốt lại cách đặt tính và thực hiện phép tính.

Bài 4 (tr.59)

- Gọi HS đọc bài.

(?)  Đề bài cho biết gì và hỏi gì?  

- GV yêu cầu HS làm cá nhân vào vở.

- GV cho HS đổi chéo vở kiểm tra bài của bạn.

- GV đánh giá HS làm bài.

(?) Qua các bài tập, chúng ta được củng cố và mở rộng kiến thức gì?

- GV nhấn mạnh kiến thức tiết học.

D. Củng cố - dặn dò:

- Tổng hợp lại kiến thức của tiết học.
	- HS hát và vận động theo lời và nhạc bài hát Em tập làm toán

- HS tham gia trò chơi để ôn tập lại các kiến thức đã học

- HS lắng nghe yêu cầu của GV, thảo luận theo nhóm 2 và trả lời câu hỏi:
+ Bạn học sinh đang thực hiện phép cộng/ Bạn học sinh đang thực hiện phép cộng bằng cách sử dụng các khối lập phương.

- 37 + 25

- HS lắng nghe và chuẩn bị học cụ phù hợp (khối lập phương) để thực hành phép cộng.
- HS lắng nghe GV thực hiện phép cộng bằng cách sử dụng khối lập phương sau đó tự thực hành theo cá nhân và theo nhóm 2.

- HS thực hiện tại nhóm sau đó lên trình bày lại các làm cho cả lớp theo dõi.

- HS nhận xét cách thực hiện phép tính của các bạn.
- HS lắng nghe và thực hiện đặt tính cột dọc ra bảng con

- HS thực hiện thêm các phép tính theo yêu cầu của GV.

* HSKT luyện đọc số trong phạm vi 100.
- 1 HS đọc YC bài.

- HS làm bài vào vở rồi chữa bài.

- HS nêu cách thực hiện phép tính từ phải sang trái. Tính từ hàng đơn vị đến hàng chục.

- HS nhận xét.

- HS đọc đề bài.

- Cả lớp làm bài, 4 HS làm bảng lớp.

- HS nhận xét và đổi chéo vở kiểm tra bài của bạn.

- HS nêu: thực hiện đặt tính thẳng hàng và tính từ hàng đơn vị sang hàng chục.

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.

- Bài cho biết có 28 dê đen và 14 dê trắng.

- Hỏi trang trại có tất cả bao nhiêu con dê?

- HS suy nghĩ và thực hiện bài giải.

- HS kiểm tra chéo vở và báo cáo kết quả.

- HS trả lời: mở rộng thêm về cách thực hiện phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100.

- HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Tiết 3 + 4:



TIẾNG VIỆT

Bài 10: VUI ĐẾN TRƯỜNG
Chia sẻ về chủ điểm và Bài đọc 1: Bài hát tới trường 

I. Yêu cầu cần đạt:

- Nhận biết nội dung chủ điểm.

- Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các từ ngữ có âm, vần, thanh mà HS địa phương dễ phát âm sai và viết sai. Ngắt nghỉ hơi đúng theo các dấu câu và theo nghĩa. Tốc độ đọc khoảng 60 tiếng / phút. Đọc thầm nhanh hơn lớp 1.

- Hiểu nghĩa của các từ ngữ trong bài. Trả lời được các CH liên quan đến VB. Hiểu ý nghĩa của bài thơ: Bài thơ khích lệ các bạn nhỏ đến trường, chăm ngoan, sạch đẹp, yêu thương bạn bè.

- Nhận biết các từ chỉ sự vật và từ chỉ đặc điểm.

* Biết bày tỏ sự yêu thích với một số từ ngữ hay, hình ảnh đẹp.

* Biết liên hệ nội dung bài với hoạt động học tập, đối xử với các bạn hàng ngày.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

- Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực tự chủ và tự học.
- Bồi dưỡng sự ham học, chăm ngoan, yêu thương bè bạn.

* HSKT luyện đọc 1, 2 dòng trong bài.

II. Đồ dùng dạy - học:

- GV: Kế hoạch bài dạy; Bài giảng PP.

- HS: SGK; Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập một.

III. Các hoạt động dạy học:

	A. Chia sẻ về chủ điểm:

- GV hướng dẫn HS quan sát tranh phần Chia sẻ, nêu nội dung các bức tranh, cho biết các bạn nhỏ đang làm gì, vẻ mặt của các bạn như thế nào.

- GV chốt: Các bạn nhỏ trong tranh cùng nhau đi học, đọc sách, ngồi trong lớp học bài và vẻ mặt của các bạn rất vui vẻ.

- GV dẫn vào chủ điểm Vui đến trường.

B. Bài đọc 1: Bài hát tới trường

1. Giới thiệu bài:

- GV giới thiệu bài đọc Bài hát tới trường.

2. HĐ 1: Đọc thành tiếng

- GV đọc mẫu bài Bài hát tới trường.

- GV tổ chức cho HS luyện đọc:

+ Đọc nối tiếp: HS đọc nối tiếp 5 đoạn của bài. GV phát hiện và sửa lỗi phát âm, uốn nắn tư thế đọc của HS.

+ GV tổ chức cho HS thi đọc nối tiếp, cho cả lớp bình chọn bạn đọc hay.

+ Gọi HS đọc lại toàn bài.

3. HĐ 2: Đọc hiểu

- GV yêu cầu cả lớp đọc thầm lại truyện, đọc thầm các câu hỏi, suy nghĩ trả lời.

- Gọi một số HS trả lời CH theo hình thức phỏng vấn.

+ Câu 1:

· * HS 1: Các bạn trong bài thơ cùng nhau đi đâu?

+ Câu 2:

· * HS 2: Các bạn hỏi nhau những gì trên đường?

+ Câu 3:

· * HS 1: Em hiểu hai câu thơ “Còn bài thơ hay? Ở ngay dưới mũ” như thế nào? Chọn ý đúng:

a) Bạn nhỏ chép bài thơ vào mũ.

b) Bạn nhỏ chép bài thơ, để dưới mũ.

c) Bạn nhỏ thuộc lòng bài thơ trong đầu.

- GV và cả lớp nhận xét, chốt đáp án.

4. HĐ 3: Luyện tập

BT 1:

- GV nêu nhanh YC của BT 1, gọi HS trả lời, chốt đáp án, YC HS viết vào vở:

a) Áo quần sạch sẽ.

( Từ in đậm sạch sẽ miêu tả đặc điểm của áo quần.

b) Bầu trời trong xanh.

( Từ in đậm trong xanh miêu tả đặc điểm của bầu trời.

BT 2:

- GV đọc CH của BT 2, mời một số HS trả lời.

* GV chốt đáp án: Các từ miêu tả đặc điểm ở BT 1 trả lời cho câu hỏi Thế nào?

BT 3:

- Gọi HS lên bảng, 1 em xếp các từ ngữ vào nhóm từ chỉ sự vật, 1 em xếp các từ ngữ vào nhóm từ chỉ đặc điểm.

- GV yêu cầu các HS còn lại làm BT vào vở.

- GV cùng HS nhận xét, chữa bài.

C. Củng cố - dặn dò:

- GV chốt kiến thức trong bài.

- Nhận xét tiết học.
	- HS quan sát tranh, nêu nội dung tranh.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS đọc thầm theo.

- HS luyện đọc:

+ 5 HS đọc nối tiếp nhau 5 đoạn của bài.

* HSKT luyện đọc 1, 2 dòng trong bài.

+ HS thi đọc nối tiếp. Cả lớp bình chọn bạn đọc hay.

+ 1, 2 HS đọc lại toàn bài. Lớp đọc thầm.

- Cả lớp đọc thầm lại truyện, đọc thầm các câu hỏi, suy nghĩ trả lời theo nhóm đôi.

- Một số HS trả lời CH theo hình thức phỏng vấn:

· * HS 2: Các bạn trong bài thơ cùng nhau đi học.

· * HS 1: Các bạn hỏi nhau trên đường: Thước kẻ bạn đâu? Cây bút bạn đâu? Lọ đầy mực viết chưa? Có đem không? Bài thơ hay để ở đâu?.

· * HS 2: c) Bạn nhỏ thuộc lòng bài thơ trong đầu.

- HS lắng nghe, viết vào vở đáp án đúng.

- 2 HS lên bảng làm BT.

- Các HS còn lại làm VBT.

- Một số HS nhận xét bài làm trên bảng của 2 bạn, nêu đáp án của mình.

- HS nghe và sửa bài theo GV.

+ Câu hỏi Là gì? sẽ cho câu trả lời là sự vật, hiện tượng, con người, định nghĩa, ... Câu hỏi Làm gì? sẽ cho câu trả lời là hành động. Chỉ có câu hỏi Thế nào? mới cho câu trả lời về tính chất, đặc điểm của sự vật, hiện tượng, cho câu trả lời là các từ miêu tả.

- HS dưới lớp làm bài vào VBT. 

- Nhận xét, nêu đáp án của mình

+ Từ ngữ chỉ sự vật: áo quần, gương mặt, bàn chân, bầu trời, bài thơ, bạn bè.

+ Từ ngữ chỉ đặc điểm: hay, đông đủ, vội, đẹp, trong xanh, sạch sẽ.

- HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh bổ sung: ......................………………….....................…........................................................
.............................................................................…..............................…...………………………..................................


CHIỀU:

Tiết 1:



TOÁN

Bài 29. Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiết 2)

I. Yêu cầu cần đạt: 

Sau bài học, học sinh đạt được các yêu cầu sau:

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng đã học vào giải quyết một số tình huống gắn liền với thực tế.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

- Phát triển các năng lực toán học, rèn tính cẩn thận, nhanh nhẹn trong học tập và cuộc sống, hình thành và phát triển năng lực tư duy, lập luận toán học.
- Chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.

* HSKT luyện đọc, viết một số phép tính trong bài.

II. Đồ dùng dạy - học:

- Giáo viên: Kế hoạch bài dạy; Bài giảng PP; SGK, …

- Học sinh: SGK, vở bài tập toán, đồ dùng học tập, …

III. Các hoạt động dạy học:
	A. Khởi động:

- GV gọi HS lên bảng đặt tính rồi tính:

a) 27 + 15

b) 43 + 28

c) 12 + 39

- GV gọi HS nêu cách đặt tính và cách tính phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100.

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài mới.

B. Thực hành - luyện tập:

Bài 3 (tr.59)

- GV cho HS đọc đề bài.

- Cho HS thảo luận nhóm đôi để tìm ra lỗi sai trong từng phép tính.

- GV gọi đại diện các nhóm trình bày.

- Gọi HS nhận xét.

- Gv nhận xét và chốt kiến thức về phép cộng không nhớ và có nhớ.

* HS tìm được các lỗi sai trong phép tính và sửa lại chính xác.

Bài tập: Tính

29 + 17       

36 + 18 

57 + 35       

48 + 24 

* GV nhấn mạnh và chốt lại cách thực hiện phép tính.

C. Vận dụng:

Bài tập: Lớp 2A có 16 bạn trai và 19 bạn gái. Hỏi lớp 2A có tất cả bao nhiêu bạn?

 (?)  Bài cho biết gì và hỏi gì?  

- GV yêu cầu HS làm cá nhân vào vở.

- GV cho HS đổi chéo vở kiểm tra bài của bạn.

- GV đánh giá HS làm bài.

D. Củng cố - dặn dò:

(?) Qua các bài tập, chúng ta được củng cố và mở rộng kiến thức gì?

- GV nhấn mạnh kiến thức tiết học.

- GV đánh giá, động viên, khích lệ HS.
	- 3 HS lên đặt tính rồi tính.

- Lớp làm nháp, nhận xét

- Vài HS nêu cách thực hiện.

- HS đọc yêu cầu

- HS thảo luận nhóm đôi để tìm ra lỗi sai.

- Các nhóm trả lời:

+ Phép tính 29 + 47 = 66 (sai kết quả vì cộng không nhớ ở hàng chục. Kết quả đúng là 76)

+ Phép tính 37 + 54 = 81(sai kết quả vì cộng không nhớ ở hàng chục. Kết quả đúng là 91)

+ Phép tính 42 + 36 = 88(sai kết quả vì đây là phép cộng không nhớ. Kết quả đúng là 78)

- 1 HS đọc YC bài.

- HS làm bài vào vở.

- HS chữa bài trên bảng, nêu cách thực hiện.

- HS khác nhận xét.

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.

- HS trả lời.

- HS suy nghĩ và thực hiện bài giải.

- 1 HS trình bày trên bảng lớp

- HS khác kiểm tra chéo vở và báo cáo kết quả.

* HSKT luyện đọc, viết một số phép tính trong bài.

- Mở rộng thêm về cách thực hiện phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100.

- HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Tiết 2:


GIÁO DỤC THỂ CHẤT

GV dạy chuyên



Tiết 3:


      LUYỆN CHỮ

Bài 17. Chữ G

I. Yêu cầu cần đạt:


- HS luyện viết đúng, đẹp chữ hoa G theo cỡ nhỏ.

- Viết đúng, đẹp bài thơ ứng dụng theo cỡ nhỏ.

- Rèn kĩ năng viết đúng mẫu, nối chữ đúng quy định.

- Giáo dục HS có ý thức viết sạch, đẹp hằng ngày. 

* HSKT luyện viết 3, 4 dòng chữ g thường.

II. Đồ dùng dạy học:

1. GV: Kế hoạch bài dạy; Bảng phụ viết mẫu.

2. HS: Vở luyện viết.

III. Các hoạt động dạy - học:

	A. Khởi động:

- Giới thiệu bài.

B. Khám phá kiến thức:

1. HD viết chữ hoa.

- HD HS quan sát và nhận xét chữ hoa G.

- GV gợi ý nhận xét chữ mẫu.

- GV phân tích và HD cách viết.

- GV vừa viết mẫu vừa nhắc lại cách viết.

- GV cho HS luyện viết bảng con.

- GV nhận xét, sửa sai.

2. HD viết bài thơ:

- Giới thiệu bài thơ Gió

- HD HS quan sát và nhận xét.

+ Bài thơ gồm mấy dòng?

+ Bài thơ được viết theo thể thơ nào?
+ Cách trình bày bài thơ?

- Nhắc nhở HS cách ngồi, cách cầm bút viết bài.

- Cho HS viết bài vào vở.

3. Chấm, chữa bài:

- GV chấm một số bài, nhận xét.

C. Củng cố - dặn dò:  

- Nhận xét tiết học, nhắc HS luyện viết đẹp.
	- HS lắng nghe.

- HS quan sát và nhận xét chữ hoa G.

- Quan sát GV viết mẫu.

- HS viết bảng con 2 - 3 lần.

- HS đọc bài thơ, nêu nội dung.

- HS quan sát và nhận xét:

+ Bài thơ gồm 6 dòng.

+ Mỗi dòng thơ có 7 chữ.

+ Vài HS nêu cách trình bày bài thơ.

- HS nhắc lại.

- HS luyện viết theo yêu cầu.

* HSKT luyện viết 3, 4 dòng chữ g thường.




IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Thứ Ba ngày 7 tháng 11 năm 2023


SÁNG:


Tiết 1 + 2:



TIẾNG VIỆT

Bài 10: VUI ĐẾN TRƯỜNG
Bài viết 1: Chính tả - Tập viết

I. Yêu cầu cần đạt:

- Có óc quan sát và ý thức thẩm mỹ khi trình bày văn bản.

- Nghe (thầy, cô) đọc, viết lại chính xác 3 đoạn thơ đầu bài thơ Bài hát tới trường. Qua bài chính tả, củng cố cách trình bày bài thơ 4 chữ: chữ đầu mỗi dòng thơ viết hoa, lùi vào 3 ô.

* Làm đúng BT điền chữ c / k, l / n, dấu hỏi / dấu ngã.

* Biết viết các chữ cái H viết hoa cỡ vừa và nhỏ. Biết viết cụm từ ứng dụng Học tập tốt, lao động tốt cỡ nhỏ, chữ viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.

+ Cảm nhận được cái hay, cái đẹp của những câu thơ trong các BT chính tả.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

- Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực tự chủ và tự học.
- Rèn cho HS tính kiên nhẫn, cẩn thận.

* HSKT luyện viết 4 dòng Học tập tốt, lao động tốt.

II. Đồ dùng dạy - học:

- GV: Kế hoạch bài dạy; Bài giảng PP; Mẫu chữ cái H viết hoa.

- HS: SGK; Vở Luyện viết 2, tập một.

III. Các hoạt động dạy học:

	A. Khởi động:

- GV nêu MĐYC của bài học.

B. HĐ 1: Nghe - viết

1. GV nêu nhiệm vụ:

- GV đọc mẫu 3 khổ thơ đầu bài Bài hát tới trường.

- Gọi HS đọc lại 3 khổ thơ, yêu cầu cả lớp đọc thầm theo.

- GV hướng dẫn HS nói về nội dung và hình thức của 3khổ đầu bài thơ:

+ Về nội dung: 3 khổ thơ đầu nói về ngày mới bắt đầu, các bạn nhỏ đến trường, giữ gìn vệ sinh, hỏi chuyện nhau về đồ dùng học tập.

2. Đọc cho HS viết:

- GV đọc thong thả từng dòng thơ cho HS viết vào vở Luyện viết 2. GV theo dõi, uốn nắn HS.

- GV đọc cả bài lần cuối cho HS soát lại.

3. Chấm, chữa bài:

- GV yêu cầu HS tự chữa lỗi (gạch chân từ viết sai, viết từ đúng bằng bút chì ra lề vở hoặc cuối bài chính tả).

- GV chấm 5 - 7 bài, nhận xét bài về các mặt nội dung, chữ viết, cách trình bày.

C. HĐ 2: Chọn chữ hoặc dấu thanh phù hợp với ô trống (BT 2, 3)

- Nêu BT 2, 3 YC cả lớp đọc thầm, hoàn thành BT vào vở.

- Gọi HS lên bảng trình bày BT 2, 3.

- Gọi HS nhận xét bài làm của bạn.

- GV cùng HS nhận xét, chữa bài:

+ BT 2: Chọn chữ phù hợp với ô trống: c hay k

· Có công mài sắt có ngày nên kim.

· Kiến tha lâu cũng đầy tổ.

+ BT 3: Chọn chữ hoặc dấu thanh phù hợp với ô trống hoặc với tiếng in đậm, rồi giải câu đố:

a) Chữ l hay n?

Không phải bò, không phải trâu

Uống nước ao sâu, lên cày ruộng cạn.

( Là cái bút máy.

D. HĐ 3: Tập viết chữ hoa H

1. Quan sát mẫu chữ hoa H:

- GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét mẫu chữ H.

- GV hướng dẫn HS cách viết chữ hoa H:

· + Nét 1: Đặt bút trên đường kẻ 5, viết nét cong trái, dừng ở đường kẻ 6.

· + Nét 3: Lia bút lên trên vào giữa chữ và viết nét sổ thẳng đứng (nét sổ thẳng chia đôi chữ viết hoa H thành hai phần bằng nhau).

2. Quan sát cụm từ ứng dụng:

- GV giới thiệu cụm từ ứng dụng: Học tập tốt, lao động tốt.

- Giúp HS hiểu: Cụm từ ứng dụng là một trong 5 điều Bác Hồ dạy các em thiếu niên, nhi đồng.

- GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét độ cao của các chữ cái:

· + Những chữ có độ cao 2,5 li: H, l, g.

· + Chữ có độ cao 2 li: đ, p.

3. Viết vào vở Luyện viết 2, tập một.

- GV yêu cầu HS viết các chữ H cỡ vừa và cỡ nhỏ vào vở.

- GV yêu cầu HS viết cụm từ ứng dụng Học tập tốt, lao động tốt cỡ nhỏ vào vở.

E. Củng cố - dặn dò:

- GV nhận xét tiết học.
	- HS đọc thầm theo.

- 1 HS đọc lại, cả lớp đọc thầm theo.

- HS nghe GV hướng dẫn, nói về nội dung và hình thức của 3 khổ đầu bài thơ.

+ Về hình thức: 3 khổ thơ, mỗi khổ có 4 dòng, mỗi dòng có 4 tiếng. Chữ đầu mỗi dòng viết hoa và  lùi vào 3 ô li tính từ lề vở.

- HS nghe - viết.

- HS soát lại.

- HS tự chữa lỗi.

* HSKT luyện viết 4 dòng Học tập tốt, lao động tốt.

- HS đọc thầm YC của BT, hoàn thành VBT

- Một số HS lên bảng trình bày BT.

- Một số HS nhận xét bài làm của các bạn trên bảng.

- HS lắng nghe, sửa bài.

b) Dấu hỏi hay dấu ngã?

Thân hình chữ nhật

Chữ nghĩa đầy mình

Ai muốn giỏi nhanh

Đọc tôi cho kĩ.

( Là quyển sách.

- HS quan sát và nhận xét mẫu chữ H.

+ Độ cao 5 li, độ rộng 5 li. Cỡ nhỏ cao 2,5 li, rộng 2,5 li, gồm 3 nét.

- HS lắng nghe.

· + Nét 2: Từ điểm dừng bút của nét 1, chuyển hướng đầu bút và hơi lượn xuống viết nét khuyết ngược, nối liền sang nét khuyết xuôi. Đoạn cuối của nét này lượn lên viết nét móc phải, dừng bút ở đường kẻ 2.

- HS quan sát và nhận xét độ cao của các chữ cái theo hướng dẫn của GV.

· + Chữ có độ cao 1,5 li: t.

· + Những chữ còn lại có độ cao 1 li: o, c, â, ô, a, n.

- HS viết các chữ H cỡ vừa và cỡ nhỏ vào vở.

- HS viết cụm từ ứng dụng Học tập tốt, lao động tốt cỡ nhỏ vào vở.


IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................


Tiết 3:



TOÁN

Bài 30. Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (TT) (tiết 1)

I. Yêu cầu cần đạt: 

Sau bài học, học sinh đạt được các yêu cầu sau:

- Biết tìm kết quả các phép cộng (có nhớ)  trong phạm vi 100 dạng 47 + 5 dựa vào phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20.

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

- Rèn tính chất cẩn thận, nhanh nhẹn trong học tập và trong cuộc sống, hình thành, phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực sử dụng và công cụ toán, năng lực giao tiếp toán học, năng lực mô hình hoá toán học.

- Chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.

* HSKT luyện đọc, viết một số phép tính cộng.

II. Đồ dùng dạy - học:

- Giáo viên: Kế hoạch bài dạy; Bài giảng PP; SGK
- Học sinh: SGK, vở BT Toán, bộ đồ dùng học tập, ...
III. Các hoạt động dạy - học:

	A. Khởi động:

- GV tổ chức HS tham gia trò chơi Ong tìm mật liên quan đến các phép tính dưới đây:
a) 27 + 15

b) 43 + 28

c) 47 + 25
d)  7 + 5
- GV gọi HS nêu cách đặt tính và cách tính phép cộng 47 + 25

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài mới.

B. Hình thành kiến thức:

1. Giới thiệu phép cộng 47 + 5

Nêu bài toán: Có 47 que tính, thêm 5 que tính nữa. Hỏi có tất cả bao nhiêu que tính? - Cho HS thao tác trên que tính để tìm kết quả.

- Gv yêu cầu HS nêu nhiều cách tính.

* GV chốt: 7 que tính với 5 que tính được 1 chục que tính và 2 que tính. 4 chục que tính thêm 1 chục là 5 chục và 2 que tính rời ta được 52 que tính.

- Hướng dẫn cách đặt tính và tính theo cột dọc:

* 7 cộng với 5 bằng 12, viết 2, nhớ 1 

* 4 thêm 1 bằng 5, viết 5.

* Vậy 47 + 5 = 52

- Yêu cầu HS nêu lại cách tính.

- GV lấy thêm 1 ví dụ nữa (58 + 6) yêu cầu HS đặt tính và tính vào bảng con. 1 HS lên bảng thức hiện và sau đó nhắc lại cách đặt tính và tính.

- GV chốt lại kiến thức
C. Thực hành - luyện tập:

Bài 1 (tr.60) Tính:

- GV cho HS đọc YC bài.

- YC HS làm bài vào vở BTT

- Gọi HS chữa bài.

* GV nhấn mạnh và chốt lại cách thực hiện phép tính.

Bài 2 (tr.61) Đặt tính rồi tính: 

37 + 4

46 + 5

89 + 6

29 + 9

66 + 7

53 + 8

- Cho HS làm bài vào vở BTT

- Gọi HS nhận xét và đổi chéo vở kiểm tra bài của bạn.

- GV nhận xét và chốt cách thực hiện tính.

D. Vận dụng:
Bài 4 (tr.61): Giải toán
- GV yêu cầu HS nêu đề bài và tìm hiểu kĩ đề toán.

- Yêu cầu HS làm bài vào vở

- Cùng HS nhận xét bài làm của HS.

E. Củng cố - dặn dò:

- GV yêu cầu HS nêu lại cách đặt tính và thực hiện tính của phép tính 47 + 5
- GV nhận xét tiết học.
	- 4 HS lên đặt tính rồi tính.

- 1, 2 HS trả lời miệng.

· - HS thao tác trên que tính

· - Nêu cách tính khác nhau.

· - HS đặt tính vào bảng con.

· - Nêu cách đặt tính: Viết số 47 ở hàng trên, số 5 ở hàng dưới sao cho chữ số 5 thẳng với chữ số 7. Viết dấu trừ ở giữa hai số. Kẻ đường kẻ ngang thay cho dấu bằng.

· - Nêu lại cách tính.

- HS thực hiện bảng con, bảng lớp.

- 1 HS đọc YC bài.

- HS làm bài vào vở BT.

- Trình bày trên bảng, chữa bài.

- HS nêu cách thực hiện tính từ phải sang trái. Tính từ hàng đơn vị đến hàng chục.

- 2 HS đọc đề bài.

- Cả lớp làm bài vào vở BT

- 4 HS lên bảng làm.

- HS nhận xét và đổi chéo vở kiểm tra bài của bạn.

* HSKT luyện đọc, viết một số phép tính cộng.

- HS nêu đề toán, 2 bạn nói cho nhau nghe bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?

- Hs làm bài vào vở

                       Bài giải
  Khôi bật xa được số xăng-ti-mét là:

        87 + 5 = 92 (cm)

                   Đáp số: 92cm.

- HS nhận xét bài của bạn

- HS nêu cách giải.

- HS đổi chéo vở chữa bài.
- 1, 2 HS nêu.


IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................



Tiết 4:


HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

Đạo đức Bác Hồ - Bài 1. Quý trọng con người

I. Yêu cầu cần đạt:

- Hiểu  và cảm nhận được sự quan tâm sâu sát của Bác tới mọi người xung quanh, nhất là những người già.

- Vận dụng bài học về sự quý trọng con người của Bác từ câu chuyện vào cuộc sống của bản thân các em

II. Đồ dùng dạy học:

1. GV: Kế hoạch bài dạy; Tài liệu liên quan.

2. HS: Tài liệu Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống  lớp 2  

III. Các hoạt động dạy học:
	A. Khởi động:

- GV giới thiệu bài: Bác quý trọng con người.

B. Khám phá kiến thức:

1. Hoạt động 1: Đọc hiểu

- GV đọc đoạn văn “Bác quý trọng con người” (Tài liệu Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống lớp 2/ tr.4)

- GV hỏi: 

+ Khi cho ai cái gì, Bác không nói “cho” mà thường nói thế nào?

+ Khi trò chuyện với các cụ già, các cụ không có ghế ngồi, Bác đã làm gì?

+ Khi Bác nói chuyện, các cụ ngồi phía xa, Bác đã làm gì?

+ Theo em, câu văn nào trong câu chuyện này nói rõ nhất bài học mà chúng ta cần học tập từ Bác?

2. Hoạt động 2: Luyện tập

+ Em sẽ nói như thế nào khi tặng một món quà cho ông bà của mình?

+ Đối với người bằng tuổi và người nhỏ tuổi hơn mình, cần thể hiện sự quý trọng như thế nào về lời nói và việc làm?

+ Khi giao tiếp với người bằng tuổi hoặc người nhỏ tuổi hơn, chúng ta xưng hô như thế nào để thể hiện sự quý trọng của mình?

3. Hoạt động 3: Vận dụng

+ Khi khách đến nhà, em thường làm những việc gì để thể hiện sự yêu mến khách?

+ Em hãy kể lại một việc em đã làm để thể hiện sự yêu mến của mình với những người em đã từng gặp. Người đó em có thể gặp trong một chuyến đi chơi hay trong một lần trên đường đi học. Người đó cũng có thể là bác bảo vệ hay cô lao công trong trường học.

C. Củng cố - dặn dò: 

+ Quý trọng con người có những ích lợi gì?

- Nhận xét tiết học.
	-  HS lắng nghe

- Đọc thầm theo.

- HS trả lời cá nhân

- HS chia 4 nhóm, thảo luận câu hỏi, ghi  vào bảng nhóm

- Đại diện nhóm trả lời, các nhóm khác bổ sung.

- HS thảo luận câu hỏi nhóm đôi.

- Đại diện nhóm trả lời, các nhóm khác bổ sung.

- HS trả lời


IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
.................................…...........................................................................................................................


CHIỀU:


Tiết 1:



TIẾNG VIỆT (tăng)

Ôn tập

I. Yêu cầu cần đạt:

 - Nghe viết chính xác, trình bày đúng bài Tìm ngọc
- Làm đúng các bài tập điền vào chỗ trống c/k; l/n 

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

- Trao đổi thảo luận  để  thực hiện nhiệm vụ hoặc tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: vận dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ sử dụng  ngôn ngữ trong thực tế cuộc sống.

- Có ý thức viết đúng, viết đẹp; rèn chữ, giữ vở.

II. Đồ dùng dạy học:

1. GV: Kế hoạch bài dạy; Máy tính + màn hình tivi trình chiếu nội dung bài.

2. HS: Bút; Vở ô li.

III. Các hoạt động dạy học:

	A. Khởi động:

- Ổn định tổ chức

- Giới thiệu nội dung rèn luyện.

B.  Khám phá:
- GV yêu cầu HS đọc đoạn chính tả cần viết.

Tìm ngọc

Chó và Mèo là những con vật rất tình nghĩa. Thấy chủ buồn vì mất viên ngọc được Long Vương tặng, chúng xin đi tìm.Nhờ nhiều mưu mẹo, chúng đã lấy lại được viên ngọc.Từ đó, người chủ càng thêm yêu quý hai con vật thông minh, tình nghĩa.

a) Hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung bài viết:

+ Đoạn trích này nói về những nhân vật nào?

+ Ai tặng cho chàng trai viên ngọc?

+ Nhờ đâu mà Chó và Mèo lấy lại được ngọc quý?

+ Chó và Mèo là những con vật thế nào?

b) Hướng dẫn cách trình bày:

- Đoạn văn có mấy câu?

- Trong bài những chữ nào cần viết hoa? Vì sao?

c) Hướng dẫn viết từ khó:

- Gọi HS đọc đoạn văn và tìm từ khó.

- Yêu cầu HS viết các từ vừa tìm được 

- Yêu cầu lớp đọc các từ khó viết .

d) Luyện tập, thực hành:

- GV đọc thong thả cho HS viết vào vở. GV theo dõi, uốn nắn HS.

- GV đọc cả bài cho HS soát lại.

- GV yêu cầu HS tự chữa lỗi (gạch chân từ viết sai, viết từ đúng bằng bút chì ra lề vở hoặc cuối bài chính tả).
- GV thu từ 5 - 7 bài, nhận xét bài về các mặt nội dung, chữ viết, cách trình bày.

C. Vận dụng:
Bài 1: Điền vào chỗ trống c/k?

con ….á        con….iến          …iên nhẫn 

cây …ầu      dòng …ênh        cây…am

- Gọi HS lên bảng viết, cả lớp làm bài vào vở  

- GV gọi HS nhận xét

- GV nhận xét, tuyên dương

- Khuyến khích HS tìm thêm các ví dụ khác để phân biệt quy tắc chính tả giữa c/k 

*Củng cố quy tắc chính tả:

+ Viết k trước e, ê, i

+ Viết c trước các âm còn lại

Bài 2: Điền vào từng chỗ trống l hoặc n cho phù hợp :


a) Uống ....ước nhớ nguồn 

       b) ...ên thác xuống ghềnh.

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu của BT.

- GV yêu cầu HS làm bài vào vở. Mời 2 HS lên bảng làm BT.

- GV chữa bài.

Bài 3: Tìm thêm tiếng bắt đầu bằng l/n

D. Củng cố - HĐNT:

- YC HS tóm tắt nội dung rèn luyện.

- Nhận xét tiết học.

*HĐNT: Nhắc nhở những HS viết sai về viết lại cho đúng chính tả.
	- Cả lớp cùng hát đồng thanh.

- Lắng nghe.

- Vài HS đọc trước lớp.

- HS lắng nghe và trả lời câu hỏi:

+ Chó, Mèo và chàng trai.

+ Long Vương.

+ Nhờ sự thông minh, nhiều mưu mẹo.

+ Rất thông minh và tình nghĩa.

+ 4 câu.

- HS tìm - giải thích vì sao cần viết hoa

- 3 HS đọc và tìm các từ: Long Vương, mưu mẹo, tình nghĩa, thông minh…

- 2 HS viết vào bảng lớp, HS dưới lớp viết bảng con.

- HS luyện đọc từ khó

* HS nhắc lại cách ngồi viết, cách cầm bút, để vở.
- HS nghe, viết vào vở.

- HS soát lại bài.

- HS tự chữa lỗi.

- HS quan sát, nhận xét.

- HS nêu yêu cầu

- 1HS lên bảng, cả lớp làm bài vào vở

- HS nhận xét bài của bạn.

- HS thực hành tìm thêm

- HS chú ý lắng nghe

- HS nêu yêu cầu

- 2HS làm bài trên bảng

- HS thực hành làm bài - nhắc lại
- HS nhắc lại nội dung vừa ôn luyện

- HS ghi nhớ nội dung.



IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
.................................................................................................................................…...........................

Tiết 2:



TOÁN (tăng)

Luyện tập

I. Yêu cầu cần đạt:

- Củng cố thực hiện phép tính, so sánh hai số và giải toán về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20.

- Hình thành cho học sinh tính cẩn thận, trình bày khoa học và năng lực nhận xét, đánh giá.

- Vận dụng  được kiến thức kĩ năng về trừ đã học vào giải bài tập, các bài toán thực tế liên quan đến phép cộng - trừ có nhớ.
* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

- Phát triển năng lực tư duy, lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học

- Chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.

II. Đồ dùng dạy học:

1. GV: Kế hoạch bài dạy; Máy tính; màn hình ti vi.

2. HS: Bút; Vở ô li.

III. Các hoạt động dạy học:

	A. Khởi động:

* Ôn tập và khởi động (KT trò chơi)

1. Trò chơi Rung chuông vàng:

- GV nêu luật chơi

 Tính:   14 - 7     14 - 8       14 - 6    13 - 6

             15 - 9     15 - 7       17 - 8    12 - 5

- GV nhận xét, chốt đáp án từng phép tính.
	- HS ghi đáp án đúng vào bảng con và giơ theo hiệu lệnh.

- HS chơi trò chơi.

- HS nhận xét, đánh giá bạn.


	- Gọi nhiều HS đọc lại một số bảng trừ có nhớ trong PV 20. Nhận xét - đánh giá.
	

	B. Thực hành, luyện tập:

- HS hoàn thành chậm làm tiếp các bài trong Vở BT Toán.

- GV lần lượt đưa nội dung các bài tập.
Bài 1. Đặt tính rồi tính: 

14 - 5         14 - 6        14 - 7      14 - 9

- Gọi HS nêu yêu cầu bài.

- Nhắc lại cách đặt tính và tính kết quả.

- Cho HS làm bảng con. N/xét chữa bài.

*Củng cố: cách đặt tính và cách tính phép trừ trong bảng trừ đã học.
	- HS quan sát bài tập GV chiếu trên màn hình

- 1 HS nêu yêu cầu bài.

- 1-2 HS nhắc lại.

- HS cả lớp làm bảng con, 2HS làm bảng lớn.

- Nhận xét, bổ sung.

	Bài 2: Điền <, >, =:

14 - 6…… 14 - 7         

  6 + 3 …… 14 - 5
   5 + 9 - 9 ….... 14 - 8 + 7
- Trước khi điền dấu ta cần làm gì trước?

- GV yêu cầu HS làm bài vào vở. Nhắc nhở HS chậm cách làm.

- GV chữa bài, chốt bài làm đúng.

*Củng cố: cách so sánh hai số 

Bài 3: Trong vườn có 14 cây quýt và cây nhãn, trong đó có 7 cây nhãn. Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây quýt?
- Yêu cầu HS đọc đề bài.

- Bài toán cho biết gì? Cần tìm gì?

- Muốn biết trong vườn có bao nhiêu cây quýt ta làm thế nào? 

- HS đại trà dựa vào c/hỏi nêu câu trả lời.

- Cho HS làm bài vào vở.

- Nhận xét, chốt lời giải đúng.

*Củng cố: cách trình bày giải bài toán có lời văn.
	- 1 HS nêu yêu cầu bài.

- HS hoàn thành tốt làm thêm phép tính thứ 3.

- Tính kết quả rồi so sánh và điền dấu.

- HS hoàn thành bài tập.

- Nhận xét bài làm của bạn.

- 2 HS đọc.

- HS trả lời - nhắc lại.

- Phép trừ 14 - 7.

- HS nêu thêm các câu trả lời khác.

- HS làm bài.

- Nhận xét, bổ sung.

	C. Vận dụng:

Bài 4: 
Lan có 7 viên kẹo. Mai có nhiều hơn Lan 5 viên bi. Hỏi Mai có bao nhiêu viên kẹo?

Hướng dẫn HS tìm:

GV tóm tắt mẫu để học sinh hiểu nội dung bài toán

             7 viên 

Lan: 

                            5 viên

Mai : 

                  ? viên bi

- GV nhận xét, nhắc nhở, chốt bài.
	- HS xác định yêu cầu.

- HS thảo luận các nhóm đôi tìm dữ liệu bài toán.

+ Bài toán cho biết gì? 

+ Bài toán hỏi gì?

- HS nêu phép tính

- HS lên bảng trình bày bài giải

- HS cả lớp làm vở


IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................





Tiết 3:


      LUYỆN CHỮ

Luyện viết chữ hoa G

I. Yêu cầu cần đạt:   

- Nắm chắc cấu tạo, cách viết chữ hoa G theo kiểu chữ đứng. Biết cách viết từ chữ hoa G sang các chữ cái đứng liền sau. Hiểu nghĩa cụm từ ứng dụng: Gan cóc tía; Giang sơn gấm vóc.

- Viết đúng, đẹp chữ hoa G theo cỡ vừa và nhỏ. Viết các chữ trong cụm từ ứng dụng đều nét và đúng kiểu chữ đứng.

- HS thêm yêu quê hương đất nước.

II. Đồ dùng dạy học: 

- Chữ mẫu G (HĐ1)

- Bảng con, vở luyện viết (HĐ1,2)
III. Các hoạt động dạy - học: 

	A. Khởi động: 

- YCHS viết  các chữ: E, Ê, Én, Ếch.

- Nhận xét, đánh giá.

B. Thực hành luyện viết: 

 HĐ 1: HD viết chữ hoa G

- Giới thiệu chữ mẫu chữ hoa G cỡ nhỡ.

+ Chữ hoa G cao mấy ô li? rộng mấy ô li?

+ Chữ gồm mấy nét? là những nét nào?                            

- GV viết mẫu chữ G trên bảng, vừa viết vừa nhắc lại cách viết: 

+ Nét 1: Viết tương tự như chữ hoa C, dừng bút ở ĐK3 trên.

+ Nét 2: Từ điểm DB của nét 1, chuyển hướng xuống viết nét khuyết dưới cao 3 ô li, DB ở ĐK 2 (phía trên).

- GV nhận xét, uốn nắn 

 HĐ 2: HD viết cụm từ ứng dụng 


- Giới thiệu cụm từ: Gan cóc tía; Giang sơn gấm vóc.

 - Hai cụm từ này nói lên điều gì?                                      

- Mỗi cụm từ gồm mấy chữ? Độ cao của các con chữ là bao nhiêu ?

- Nhắc lại khoảng cách viết giữa các con chữ, các chữ với nhau?
- Chữ nào viết hoa? Vì sao?       

- GV viết mẫu chữ hoa G cỡ nhỏ, YCHS nêu cách viết?

- Viết mẫu từ ứng dụng: Gan, Giang trên bảng, kết hợp HD từ chữ hoa G sang chữ a.

- GV nhận xét, uốn nắn.

  HĐ 3: HD viết vở

- Chốt nội dung bài viết: 2 dòng chữ G hoa cỡ nhỡ, 2 dòng chữ Gan, 2 dòng chữ G hoa cỡ nhỏ, 3 dòng cụm từ ứng dụng.

- GV nhắc tư thế ngồi, cách cầm bút, để vở

- Chấm bài, nhận xét chữ viết.

C. Củng cố, dặn dò:  

- Nhắc lại cách viết chữ hoa G ? 

- Nhận xét giờ học, nhắc chuẩn bị bài sau.                                                 
	- 2 HS viết trên bảng; lớp viết bảng con

- Quan sát, nhận xét

- Chữ hoa G cao 8 ô li (phần trên dòng kẻ cao 5 ô li, phần dưới dòng kẻ cao 3 ô li), rộng 5 ô li, gồm 2 nét.

- HS quan sát, nghe hướng dẫn cách viết

* 1, 2 HS nhắc lại cách viết.

- Lớp viết vào bảng con (2- 3 lượt )

- HS đọc cá nhân, đồng thanh .

* HS trả lời: Gan cóc tía: là không sợ trời đất; Giang sơn gấm vóc: vẻ đẹp của đất nước.

- Cụm từ thứ nhất có 3 chữ, cụm từ thứ hai có 4 chữ. Các con chữ: G cao 4 ô li, các con chữ: a, n, c, o, i, ơ, â, m, v  cao 1 ô li;  con chữ: g cao 2,5 ô li; Con chữ  t cao 1 ô li rưỡi, con chữ s cao hơn 1 ô li.

- 1 HS nêu lại.
- Chữ Gan, Giang  (chữ đầu mỗi cụm từ)

- HS viết 2 lượt - Nhận xét.

- HS quan sát, nghe hướng dẫn

- HS viết vào bảng con 2, 3 lần.

- HS luyện viết 2 cụm từ ứng dụng

- 1 HS nêu yêu cầu luyện viết.

- HS viết bài vào vở 
- 1 HS nhắc lại


IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Thứ Tư ngày 8 tháng 11 năm 2023


SÁNG:


Tiết 1 + 2: 



TIẾNG VIỆT

BÀI 10: VUI ĐẾN TRƯỜNG
Bài đọc 2: Đến trường

I. Yêu cầu cần đạt:

- Đọc trôi chảy truyện (phát âm đúng: ngắt nghỉ đúng theo dấu câu và theo nghĩa, tốc độ đọc 60 tiếng / phút).

- Hiểu được nghĩa của từ ngữ, trả lời được các CH để hiểu câu chuyện: Câu chuyện nói về một câu bé sắp vào lớp 1 ban đầu không thích đi học nhưng khi thấy đi học rất vui thì đã muốn đi học. Qua đó truyền cảm hứng cho các em đến trường.

- Nhận biết được dấu phẩy, tác dụng của dấu phẩy và biết cách dặt dấu phẩy để ngắt câu.

+ Nhận biết nội dung, mạch truyện. Biết bày tỏ sự yêu thích đối với nhân vật trong truyện.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

- Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực tự chủ và tự học.

- Từ bài đọc, biết liên hệ bản thân, yêu thích việc đến trường, tham gia những tiết học vui, cố găng học tập.

* HSKT luyện đọc 1, 2 câu trong bài.

II. Đồ dùng dạy - học:

- GV: Kế hoạch bài dạy; Bài giảng PP.

- HS: SGK, VBT.

III. Các hoạt động dạy học:

	A. Khởi động:

- GV giới thiệu bài: Bài đọc hôm nay Đến trường sẽ giúp các em hiểu: Đi học ở trường thật là vui.

B. Khám phá kiến thức:

1. HĐ 1: Đọc thành tiếng

- GV đọc mẫu bài Đến trường.

- GV giải thích từ hí húi: dáng vẻ hơi cúi xuống, chăm chú làm việc gì đó.

- GV tổ chức cho HS luyện đọc:

+ Đọc nối tiếp: Gọi HS đọc nối tiếp 3 đoạn của bài. GV phát hiện và sửa lỗi phát âm, uốn nắn tư thế đọc của HS.

+ Đọc nhóm 3: GV yêu cầu HS đọc theo nhóm 3.

+ GV tổ chức cho HS thi đọc nối tiếp, cho cả lớp bình chọn bạn đọc hay.

+ Gọi HS đọc lại toàn bài.

2. HĐ 2: Đọc hiểu

- GV mời HS đọc 3 CH.

- GV yêu cầu cả lớp đọc thầm lại truyện, đọc thầm các CH, suy nghĩ, trả lời các CH theo cặp.

- GV mời một số HS trả lời CH theo hình thức phỏng vấn.

+ Câu 1:

· * HS 1: Theo bạn, mẹ dẫn cậu bé đến trường làm gì?

+ Câu 2:

· * HS 2: Đi thăm các lớp học đọc, học toán, cậu bé nói gì?

+ Câu 3:

· * HS 1: Cô hiệu trưởng đã làm gì để cậu bé thích đi học?

- GV và cả lớp nhận xét, chốt đáp án.

3. HĐ 3: Luyện tập

BT 1:

- Gọi HS đọc YC của BT 1.

- GV yêu cầu HS làm bài vào VBT.

- Gọi một số HS trình bày kết quả trước lớp.

- GV nhận xét, chốt đáp án:

a) Cậu bé được dẫn đi thăm các phòng học, phòng thực hành.

b) Các bạn đang nặn đồ chơi, vẽ tranh.

c) Cậu bé đã hiểu ra, rất thích đi học.

* GV:  Dấu phẩy có tác dụng ngăn cách các thành phần cùng cấp độ, dùng để liệt kê.

BT 2:

- Gọi HS đọc YC của BT 2 trước lớp.

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, hoàn thành BT.

- Gọi một số HS trình bày kết quả trước lớp, yêu cầu cả lớp lắng nghe, nhận xét.

- GV nhận xét, chốt đáp án:

a) Mẹ khen cô giáo: “Cô như có phép màu ấy ạ.”.

b) Cô giáo đáp lại lời khen của mẹ: “Có gì đâu! Các cháu thấy học vui thì thích học ngay thôi mà”.

C. Củng cố - dặn dò:

- Nhận xét tiết học.
	- HS lắng nghe.

- HS đọc thầm theo.

- HS lắng nghe.

- HS luyện đọc:

+ 3 HS đọc nối tiếp. Cả lớp đọc thầm theo.

* HSKT luyện đọc 1, 2 câu trong bài.

+ HS đọc theo nhóm 3.

+ HS thi đọc nối tiếp trước lớp. Cả lớp bình chọn bạn đọc hay.

+ 1, 2 HS đọc lại toàn bài. Cả lớp đọc thầm theo.

- 3 HS tiếp nối đọc 3 CH.

- Cả lớp đọc thầm lại truyện, đọc thầm các CH, suy nghĩ, trả lời các CH theo cặp.

- Một số HS trả lời CH theo hình thức phỏng vấn. VD:

· * HS 2: Theo mình, mẹ dẫn cậu bé đến trường để cậu thích thú đi học.

· * HS 1: Cậu bé nói: “Ngày nào cũng chỉ tập đọc, làm toán thôi ạ?”.

· * HS 2: Cô hiệu trưởng đã dẫn cậu bé đến phòng thực hành. Ở đó, có bạn đang nặn đồ chơi bằng đất sét, có bạn hí húi vẽ tranh. Một bạn gái đang lắp ráp nhà. Ở phòng khác, các bạn đang học hát. Chính những điều này khiến cậu bé thích đi học.

- Cả lớp nghe GV nhận xét, chốt đáp án cùng GV.

- 1 HS đọc YC của BT 1. Cả lớp đọc thầm theo.

- HS làm bài vào VBT.

- Một số HS trình bày kết quả trước lớp. Cả lớp lắng nghe, nhận xét.

- HS lắng nghe GV chốt đáp án, sửa bài vào vở.

- 1 HS đọc YC của BT 2. Cả lớp đọc thầm theo.

- HS làm việc cá nhân, hoàn thành BT.

- Một số HS trình bày kết quả trước lớp. Cả lớp lắng nghe, nhận xét.

- HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Tiết 3:



  TOÁN

Bài 30: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 ( TT) (tiết 2)

I. Yêu cầu cần đạt:

Sau bài học, HS có khả năng:

- Nhận biết được phép cộng số có hai chữ số với số có 1 chữ số (có nhớ) trong phạm vi 100, tìm được chữ số hàng đơn vị hoặc hàng chục còn thiếu trong phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 .

- Vận dụng được kiến thức kĩ năng về phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 đã học vào giải bài tập, các bài toán thực tế.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

- Thông qua việc tìm kết quả các phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100, HS có cơ hội được phát triển năng lực tư duy, lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học. 
- Chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái, có tinh thần hợp tác trong khi làm việc nhóm.

* HSKT tập đếm đến 50.

II. Đồ dùng dạy - học:

1. GV: Kế hoạch bài dạy; Bài giảng PP; SGK ...

2. HS: SGK, vở ô li, VBT, nháp, ...

III. Các hoạt động dạy học:

	A. Khởi động:

* Ôn tập và khởi động

- Đặt tính rồi tính:

36 + 17; 76 + 12; 16 + 15

- GV yêu cầu HS quan sát, GV phát phiếu học tập để HS thực hiện đặt tính rồi tính. 

- GV gọi HS nhận xét, GV nhận xét.

- GV kết hợp giới thiệu bài

B. Thực hành, luyện tập:

Bài 3(tr.61): 

- GV nêu BT1.

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi

- Gọi đại diện 2 nhóm lên chữa bài, gắn chữ số tìm được vào mỗi vị trí bị che khuất trong mỗi phép tính.

- Gọi HS nhận xét

- Hỏi: Em vận dụng kiến thức nào để điền được chữ số bị che khuất?

- GV: Em thực hiện tính cộng từ đâu sang đâu?

* GV lưu ý: Đối với lượt cộng ở hàng đơn vị, nếu tổng bằng hoặc lớn hơn 10, nhớ 1 sang hàng chục.

Bài tập: Tính

34 + 49 =   46 + 25 =

18 + 27 =   39 + 53 =

- YC HS làm bài rồi chữa trên bảng

 (?)  Nêu cách thực hiện phép tính phép tính? 

- GV nhận xét, nhấn mạnh và chốt lại cách thực hiện phép tính.

C. Vận dụng: 
Bài tập: Giải toán
Lan cắt được 38 bông hoa. Hà cắt được nhiều hơn Lan 14 bông hoa. Hỏi Hà cắt được bao nhiêu bông hoa?  

- GV yêu cầu HS nêu đề bài và tìm hiểu kĩ đề toán.

- GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi “Ong tìm hoa” 

- Khen đội thắng cuộc

- Qua các bài tập và trò chơi, củng cố cho các em kiến thức gì?

D. Củng cố - dặn dò:

- Nhận xét tiết học.

- Dặn HS chuẩn bị bài sau: Luyện tập (tr.62)
	- HS hát và vận động theo bài hát Em học toán

- HS quan sát, thực hiện yêu cầu vào phiếu học tập.

- 3 HS lên bảng làm 

- HS nhận xét.

- Từng HS nêu cách đặt tính, cách tính.

- HS: Các phép tính trên là các phép cộng số có 2 chữ số với số có 2 chữ số (có nhớ)

- Cần lưu ý nhớ 1 sang tổng của hàng liền trước.

* HSKT tập đếm đến 50.

- HS xác định yêu cầu bài tập.

- HS thảo luận nhóm

- 2 HS lên bảng gắn kết quả

- HS khác nhận xét

- HS: Em vận dụng các bảng cộng đã học.

- HS: Em cộng từ hàng đơn vị sang hàng chục

- 1 HS đọc YC bài.

- Làm bài vào vở, trên bảng

- HS nêu cách thực hiện phép tính từ phải sang trái. Tính từ hàng đơn vị đến hàng chục.

 - HS nêu đề toán, 2 bạn nói cho nhau nghe bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?

- Hs làm bài vào vở, đổi chéo vở chữa bài.

- HS tham gia trò chơi

- Củng cố cho em thực hiện phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100, giải toán có lời văn.



IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
.................................................................…...........................................................................................


Tiết 4: 

     HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

HĐGD theo chủ đề: Chăm sóc cây xanh

I. Yêu cầu cần đạt:

- Biết chuẩn bị các dụng cụ để chăm sóc cây xanh.

- Bước đầu biết cách sử dụng một số dụng cụ lao động an toàn. 

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

- Năng lực Giao tiếp, hợp tác; Tự chủ, tự học. 

- Hiểu được ý nghĩa của việc trồng và chăm sóc cây xanh.  

- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm. 

* HSKT tham gia nhặt cỏ dại cho cây cùng bạn.

II. Đồ dùng dạy - học:
- GV: Kế hoạch bài dạy; SGK.

- HS: SGK; Một số dụng cụ lao động: bình tưới nước, bình xịt, kéo,…

III. Các hoạt động dạy học: 

	A. Khởi động:

- GV giới thiệu trực tiếp vào bài học: Hoạt động giáo dục theo chủ để: Chăm sóc cây xanh. 

B. Hình thành kiến thức:

1. Hoạt động 3: Chuẩn bị dụng cụ chăm sóc cây xanh

- GV chia lớp thành các nhóm.

- GV tổ chức cho HS chia sẻ việc  chuẩn bị dụng cụ cần thiết để chăm vườn cây xanh. 

* Kết luận: Để việc thực hiện kế hoạch chăm vườn cây xanh được tốt, các em cần nhớ rõ công việc được phân công, chuẩn bị đúng và đủ dụng cụ lao động cần thiết. 

2. Hoạt động 4: Sử dụng dụng cụ lao động an toàn

a. Làm việc nhóm:

- GV chia HS thành các nhóm, mỗi nhóm từ 2 - 4 người.

- GV tổ chức cho các nhóm thảo luận về cách sử dụng một số dụng cụ lao động an toàn để chăm sóc cây xanh:

+ Cách sử dụng dụng cụ để chăm sóc cây xanh.

+ Những điều cần lưu ý để sử dụng dụng cụ an toàn. 

+ Cách vệ sinh các dụng cụ sau khi sử dụng.

+ Nơi để dụng cụ sau khi sử dụng. 

b. Làm việc cả lớp:

- GV mời các nhóm chia sẻ kết quả thảo luận trước lớp.

- GV và HS khác nhận xét, đóng góp ý kiến.

c. Kết luận: Mỗi dụng cụ lao động có công dụng và cách sử dụng riêng, khác nhau. Trong quá trình sử dụng, các em cần lưu ý đảm bảo an toàn và có ý thức giữ gìn dụng cụ lao động.
	- HS chia thành các nhóm. 

- HS hoạt động theo nhóm. 

* HSKT tham gia nhặt cỏ dại cho cây cùng bạn.

- HS thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi. 

- HS trình bày trước lớp. 




IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................
CHIỀU:


Nghỉ - GV dạy chuyên


Thứ Năm ngày 9 tháng 11 năm 2023


SÁNG:


Tiết 1:



TIẾNG VIỆT

Bài 10: VUI ĐẾN TRƯỜNG
Luyện nói và nghe về Thời khóa biểu

I. Yêu cầu cần đạt:

- Biết cách đọc và hỏi đáp về thời khóa biểu.
- Biết lắng nghe bạn nói. Biết nhận xét, đánh giá lời nói của bạn.

+ Bước đầu biết kể chuyện một cách mạch lạc, có cảm xúc.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

- Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực tự chủ và tự học.

- Có ý thức tự giác trong học tập.

II. Đồ dùng dạy - học:

- GV: Kế hoạch bài dạy; Bài giảng PP.

- HS: SGK; VBT

III. Các hoạt động dạy - học:

	A. Khởi động:

- GV giới thiệu MĐYC của bài học.

B. Khám phá kiến thức:

1. HĐ 1: Đọc thời khóa biểu

- GV giới thiệu TKB, hướng dẫn HS cách đọc.

- GV cho HS làm việc cá nhân, đọc nhẩm TKB.

- Gọi một số HS đọc TKB. GV giúp đỡ HS khi cần thiết.

2. HĐ 2: Cùng bạn hỏi đáp về TKB

- GV cho cả lớp chọn đọc TKB có sẵn trong SGK hoặc đọc TKB thực tế của lớp.

- GV yêu cầu HS làm việc theo cặp, hỏi đáp về TKB. GV hướng dẫn HS có thể hỏi về: các tiết học của ngày hôm qua, hôm nay, ngày mai, ngày kia, v.v...

- GV nhận xét, khen ngợi HS.

3. HĐ 3: Nói về những hoạt động muốn học và tham gia trong các tiết Tự học

- GV nêu YC của BT.

- Gọi một số HS trả lời trước lớp.

- GV nhận xét, khen ngợi HS.

C. Củng cố - dặn dò:

- GV nhấn mạnh nội dung bài học.

- Nhận xét tiết học.
	- HS lắng nghe.

- HS làm việc cá nhân, đọc nhẩm TKB.

- Một số HS đứng lên đọc TKB, mỗi HS đọc một ngày.

- Cả lớp chọn đọc TKB có sẵn trong SGK hoặc đọc TKB thực tế của lớp.

- HS làm việc theo cặp, hỏi đáp về TKB.

- HS lắng nghe, chia sẻ trước lớp.

- HS lắng nghe GV nhận xét.


IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................


Tiết 2:



TIẾNG VIỆT

Bài 10: VUI ĐẾN TRƯỜNG
Bài viết 2: Kể về một ngày đi học

I. Yêu cầu cần đạt:

- Kể được với các bạn về một ngày đi học ở trường.

- Biết phối hợp lời kể với cử chỉ, điệu bỏ, động tác.

- Biết lắng nghe bạn kể. Biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn.

+ Bước đầu biết kể chuyện một cách mạch lạc, có cảm xúc; biết viết lại đoạn văn (4 - 5 câu) kể về một ngày đi học vui.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

- Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực tự chủ và tự học.

- Tích cực trong học tập.

* HSKT kể tên các thứ trong tuần.

II. Đồ dùng dạy - học:

- GV: Kế hoạch bài dạy; Bài giảng PP.

- HS: SGK; VBT.

III. Các hoạt động dạy học:

	A. Khởi động:- GV nêu MĐYC của bài học.

B. Thực hành kể chuyện:

1. HĐ 1: Kể với bạn về một ngày đi học ở trường (BT 1)

- Gọi  HS đọc YC và gợi ý của BT 1.

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân, chuẩn bị câu chuyện để kể với các bạn.

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm nhỏ, tập kể chuyện trong nhóm

- Gọi một số HS kể chuyện trước lớp.

- GV và cả lớp nhận xét.

2. HĐ 2: Dựa vào những điều đã kể ở BT 1, viết 4 - 5 câu về một ngày đi học yêu thích

- GV hướng dẫn HS xác định YC của BT 2. GV hướng dẫn HS: Dựa vào câu chuyện các em vừa chuẩn bị ở BT 1, bây giờ các em hãy viết lại thành một đoạn văn (4 - 5 câu) kể về một tiết học em thích.

- Gọi một số HS trình bày bài. GV nhận xét, sửa bài.

C. Củng cố - dặn dò:

- Nhận xét, đánh giá tiết học.
	- HS lắng nghe.

- 1 HS đọc YC và gợi ý của BT 1. Cả lớp đọc thầm theo.

- HS làm việc cá nhân, chuẩn bị câu chuyện để kể với các bạn.

- HS thảo luận nhóm nhỏ, tập kể chuyện trong nhóm.

- Một số HS kể chuyện trước lớp.

- Cả lớp và GV nhận xét.

* HSKT kể tên các thứ trong tuần.

- HS xác định YC của BT 2.

- HS viết bài vào VBT

- Một số HS trình bày bài. Cả lớp nghe, nhận xét, sửa bài.


IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................


Tiết 3:

        GIÁO DỤC THỂ CHẤT

GV dạy chuyên


Tiết 3:



 TOÁN

Bài 31. Luyện tập

I. Yêu cầu cần đạt:

Sau bài học, học sinh đạt được các yêu cầu sau:
- Thực hành cộng có nhớ trong phạm vi 100.
- Vận dụng trong tính toán và giải quyết các vấn đề thực tế.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

- Thông qua hoạt động thực hành tính toán các phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, HS có cơ hội phát triển năng lực tư duy, lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề.

- Phát triển phẩm chấtchăm chỉ, đồng thời giáo dục HS tình yêu với toán học, tích cực, hăng hái tham gia các nhiệm vụ học tập.

* HSKT luyện đếm đến 50.

II. Đồ dùng dạy - học:

1. Giáo viên: Kế hoạch bài dạy, phấn màu, …

2. Học sinh: Sách giáo khoa, vở bài tập toán, bút, nháp, …

III. Các hoạt động dạy học:
	A. Khởi động:

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi Rung chuông vàng

Câu 1. Chữ số bị che khuất trong phép tính sau là số nào?
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 A. 1       B. 2       C. 3        D. 4

Câu 2. Kết quả của phép tính

 37 + 24 là:  A. 51      B. 61   C. 52    D. 62

Câu 3. Phép tính nào đúng?

A.
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Vì sao em chọn đáp án D?

* Khi đặt tính cần đặt tính thẳng hàng và thực hiện tính từ phải qua trái.

- Giới thiệu bài Luyện tập (tiết 1)

B. Thực hành - luyện tập:

Bài 1(tr. 62)

- Yêu cầu cả lớp đọc thầm đề bài.

- Bài yêu cầu làm gì?

- GV hướng dẫn HS làm bài vào VBT

- Gọi HS chữa bài nối tiếp theo hàng dọc (ngang)

- GV nhận xét

* Gọi HS nêu cách thực hiện 2 phép tính 

37 + 28 và 78 + 6

- Em có nhận xét gì về dãy tính phần a và dãy tính phần b? 

- GV chốt

Bài 2 (tr. 62)

- Yêu cầu HS đọc thầm đề bài.

- Bài có mấy yêu cầu? Đó là gì?

- Yêu cầu HS thực hiện đặt tính và tính vào VBT

- Gọi một số HS lên bảng làm bài

- Gọi HS nhận xét bài làm trên bảng.

- Gv chốt đáp án rồi yêu cầu HS đổi chéo vở để kiểm tra kết quả cho nhau.

C. Vận dụng:

Bài tập: Đội A trồng được 47 cây. Đội B trồng được 49 cây. Hỏi cả 2 đội trồng được bao nhiêu cây?
- Gọi HS đọc đề bài .

(?)  Đề bài cho biết gì và hỏi gì?  

- GV yêu cầu HS làm cá nhân vào vở.

- GV đánh giá HS làm bài.

D. Củng cố - dặn dò :

- Hôm nay em học bài gì?

- Em thích nhất điều gì trong tiết học?

- GV nhấn mạnh kiến thức tiết học.

- Chuẩn bị bài Luyện tập (tiết 2)
	- HS chuẩn bị thẻ chữ cái A, B, C, D để chơi.

- HS chọn đáp án 

- HS nêu: Vì phép tính D đặt tính và tính đúng.

* HSKT luyện đếm đến 50.

- HS đọc đề bài

- HS nêu (Tính)

- HS làm bài vào VBT

- HS chữa bài nối tiếp

- 2HS nêu cách tính

- Dãy tính phần a là phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 dạng số có 2 chữ số cộng với số có 2 chữ số.

Dãy tính phần b là phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 dạng số có 2 chữ số cộng với số có 1 chữ số.

- Hs đọc thầm đề bài

- Bài có 2 yêu cầu: Đặt tính và tính

- HS làm bài vào VBT

- HS lên bảng chữa bài

- Nhận xét bài làm của bạn trên bảng

- HS đổi vở, kiểm tra kết quả cho nhau.

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.

- HS trả lời

- HS suy nghĩ và thực hiện bài giải.

- HS nhận xét bài của bạn.

- HS chia sẻ ý kiến




IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................
CHIỀU:
Tiết 1 + 2:



TIẾNG VIỆT

Bài 10. VUI ĐẾN TRƯỜNG
Tự đọc sách báo viết về học tập

I. Yêu cầu cần đạt:

- Tìm tòi, đọc sách.

- Biết giới thiệu rõ ràng, tự tin với các bạn quyển sách mình mang tới lớp.

- Đọc trôi chảy, to, rõ cho các bạn nghe một đoạn vừa đọc trong 2 tiết học (phát âm đúng các từ ngữ; ngắt nghỉ hơi đúng theo các dấu câu và theo nghĩa, tốc độ đọc phù hợp với lớp 2).

+ Nhận biết bài văn xuôi, thơ.

- Biết bày tỏ sự yêu thích với một số từ ngữ hay, hình ảnh đẹp.

- Biết liên hệ nội dung bài với hoạt động học tập, rèn luyện của bản thân.

- Biết tự tìm sách báo mang đến lớp, hình thành được thói quen tự đọc sách báo.

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

- Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực tự chủ và tự học.

- Rút ra được những bài học từ sách báo để vận dụng vào đời sống.

* HSKT luyện đọc tên sách, truyện bạn mang đến lớp.

II. Đồ dùng dạy - học:

- GV: Kế hoạch bài dạy; Một số đầu sách hay, phù hợp với tuổi thiếu nhi. Truyện đọc lớp 2.

- HS: SGK; Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập một.

III. Các hoạt động dạy học:

	A. Khởi động:

- GV giới thiệu: Tiết học hôm nay, chúng ta sẽ đọc sách báo viết về học tập.

B. Khám phá kiến thức:

1. HĐ 1: Tìm hiểu yêu cầu của bài học

- Gọi HS đọc YC của 4 BT.

- GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

- Gọi một vài HS giới thiệu (làm mẫu) với các bạn quyển sách của mình: tên sách, tên tác giả, tên NXB.

- GV nhận xét.

2. HĐ 2: Tự đọc sách

- Giữ cho lớp học yên tĩnh để HS đọc; nhắc HS cần chọn một đoạn yêu thích, đọc đi đọc lại để đọc tự tin, to, rõ trước lớp. (Đối với HS không đem sách đến lớp, GV yêu cầu HS đọc bài thơ Yêu lắm trường ơi - Nguyễn Trọng Hoàn).

- Giúp HS chọn đoạn đọc.

- GV cho HS đọc sách hết tiết 1 và có thể cho đọc thêm khoảng 15 phút ở tiết 2.

3. HĐ 3: Đọc các bạn nghe

- Gọi một số HS đọc trước lớp. GV lưu ý HS có thể đọc một đoạn/ bài ngắn.

- Sau khi HS đọc xong, GV tổ chức cho cả lớp thảo luận, các bạn bên dưới có thể đặt CH, trao đổi suy nghĩ, cảm xúc.

C. Củng cố, dặn dò:

- GV nhắc HS chuẩn bị tốt cho bài học mở đầu chủ điểm Học chăm, học giỏi.
	- HS lắng nghe.

- 4 HS đọc YC của 4 BT.

- HS bày trước mặt quyển sách mình mang đến.

- Một vài HS giới thiệu trước lớp.

- Cả lớp lắng nghe GV nhận xét.

- HS đọc sách.

* HSKT luyện đọc tên sách, truyện bạn mang đến lớp.

- HS chọn đoạn đọc cùng GV.

- HS đọc trước lớp.

- Cả lớp thảo luận.

- HS lắng nghe, chuẩn bị bài cho tiết sau.


IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Tiết 3:

    HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

Đánh giá hoạt động giáo dục tuần 10

HĐTN: Thực hành chăm sóc cây xanh
I. Yêu cầu cần đạt:

- HS nắm được ưu, nhược điểm qua tuần học tập, rèn luyện.

- Xây dựng kế hoạch, phương hướng hoạt động tuần 11.

* HĐTN:

- HS thực hiện được các việc làm cụ thể để chăm sóc cây xanh theo bản kế hoạch đã xây dựng. 

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

- Năng lực Giao tiếp, hợp tác ; Tự chủ, tự học. 

- Sử dụng các dụng cụ lao động cần thiết để chăm sóc cây xanh, chia sẻ được cảm nghĩ về kết quả thực hiện nhiệm vụ. 

- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm. 
II. Đồ dùng dạy - học:

- GV: Kế hoạch bài dạy; SGK; VBT. 

- HS: SGK; VBT Hoạt động trải nghiệm. 

III. Các hoạt động dạy học: 

1. Lớp trưởng điều hành sinh hoạt lớp:

- HS biểu diễn văn nghệ trước lớp. Chia sẻ cảm xúc về tiết mục văn nghệ mình yêu thích. 
- Các tổ báo cáo.

- Lớp trưởng đánh giá chung.

2. GV chủ nhiệm nhận xét, đánh giá , đề ra phương hướng tuần sau:

* Nhận xét, đánh giá chung, nhấn mạnh:

* Ưu điểm:.........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
    
* Phương hướng tuần 11:

- Phát huy những ưu điểm trong tuần 10, khắc phục nhược điểm đã mắc phải.

- Thực hiện nghiêm túc mọi nề nếp quy định của lớp, của trường.

- Thực hiện nghiêm túc việc phòng chống dịch bệnh.

- Chăm chỉ học tập để đạt kết quả tốt.

3. Hoạt động trải nghiệm: Kế hoạch chăm sóc cây xanh.
a. Các nhóm thực hành chăm sóc cây xanh:

- GV tổ chức cho HS chăm sóc các khu vực cây xanh của trường.

- GV hướng dẫn các nhóm HS sử dụng các dụng cụ lao động cần thiết đã chuẩn bị để thực hiện việc chăm vườn cây xanh theo kế hoạch, nhiệm vụ được giao.

- GV theo dõi, quan sát và giúp đỡ các nhóm trong quá trình thực hiện.

- GV lưu ý HS sau khi khi kết thúc hoạt động thực hành chăm vườn cây xanh: 

+ Dọn rửa, sắp xếp lại các dụng cụ lao động đã sử dụng.

+ Rửa chân tay sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh cá nhân. 

b. Chia sẻ cảm nghĩ

- GV tổ chức cho HS chia sẻ về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

+ Em đã làm gì để chăm sóc vườn cây xanh?

+ Trong quá trình chăm sóc cây xanh, em có gặp khó khăn gì không?

+ Em có cảm xúc như thế nào sau buổi lao động ý nghĩa này. 

+ Trong thời gian tới, em và các bạn sẽ làm gì để chăm sóc cây xanh?
- GV nhắc nhở HS về nhà cùng với người thân chăm sóc cây xanh ở gia đình. 

- GV tổ chức cho HS hát một bài hát tập thể thể hiện sự đoàn kết, vui vẻ.

- Nhận xét tiết học.

IV. Điều chỉnh bổ sung: ................................................................................................................
................................................................................................................................................................


Thứ Sáu ngày 10 tháng 11 năm 2023


SÁNG:

    Nghỉ - Đ/c Tiến và GV dạy chuyên


CHIỀU:


Tiết 1:


TIẾNG VIỆT (tăng)

Ôn tập

I. Yêu cầu cần đạt:

- Ôn luyện về từ chỉ hoạt động và đặt câu với từ chỉ hoạt động.

-  Sắp xếp các từ ngữ sau thành câu Ai làm gì ?

* Góp phần hình thành và phát triển năng lực tự chủ và tự học; Giao tiếp và hợp tác; Giải quyết vấn đề và sáng tạo; Ngôn ngữ; Văn học; Thẩm mĩ.

- Góp phần bồi dưỡng phẩm chất yêu quý bạn bè, yêu trường, yêu lớp.

II. Đồ dùng dạy học:

1. GV: Kế hoạch bài dạy; Máy tính, ti vi, hệ thống bài tập, bảng phụ.

2. HS: Bút; Vở ô li.

III. Các hoạt động dạy học:

	A. Khởi động:
	

	Trò chơi: Đố bạn

- Từ chỉ hoạt động là những từ chỉ gì ? Nêu ví dụ cụ thể?

- Câu kiểu Ai làm gì? gồm mấy bộ phận? Đó là những bộ phận nào?

- Lấy ví dụ theo mẫu câu: Ai (cái gì, con gì) - làm gì?
	- HS hỏi đáp nhau về nội dung ôn tập.

- HĐ cả lớp HS nối tiếp nhau nêu câu trả lời.



	Chốt: Các từ chỉ hoạt động, tình cảm, cảm xúc gọi chung là từ chỉ hoạt động.
	- Lắng nghe

	+ Mẫu câu Ai làm gì?dùng để nêu hoạt động. 
	

	+ Mẫu câu Ai làm gì? gồm 2 bộ phận: BP thứ nhất trả lời cho câu hỏi Ai (hoặc cái gì, con gì?) BP thứ hai trả lời cho câu hỏi làm gì?
	

	B. Luyện tập, thực hành:
	

	Bài 1: Tìm từ chỉ hoạt động trong câu sau. Đặt câu với từ đó.

-  Bàn tay mẹ chăm chúng con. Cơm con ăn tay mẹ nấu. Nước con uống tay mẹ đun.
	- HS đọc yêu cầu bài.

- HS làm bài cá nhân

- HS chia sẻ câu trả lời và đặt câu với các từ đó.

	- YC HS làm bài.
	- Các từ chỉ hoạt động: chăm, nấu, đun.

	* Chốt: Các từ chỉ hoạt động, tình cảm, cảm xúc gọi chung là từ chỉ hoạt động.
	

	· Bài 2: Sắp xếp các từ ngữ sau thành câu:
a) nhường nhịn, em, anh chị, nên.

b) anh chị em, nhau, giúp đỡ, thương yêu

c) chị, em, chăm sóc, yêu thương
	- HS đọc yêu cầu bài

- Hoạt động nhóm đôi làm bài

- Các nhóm chia sẻ:

a) Anh chị nên nhường nhịn em.

b) Anh chị em giúp đỡ yêu thương nhau.

c) Chị chăm sóc yêu thương em.

	- Những câu trên thuộc mẫu câu gì?
	- Mẫu câu Ai làm gì?

	- GV nhận xét chữa bài.
	

	*Rèn kĩ năng đặt câu theo mẫu Ai làm gì?
	

	C. Vận dụng:
	

	Bài 3: Gạch một gạch d​ưới bộ phận trả lời câu hỏi Ai? Gạch 2 gạch d​ưới bộ phận trả lời câu hỏi làm gì?

M: Cậu bé  òa khóc
a, Hoa nhấc ống nghe lên

b, Chi vào vườn hoa của trường.

c, Cậu bé khản tiếng gọi mẹ rồi ôm lấy một cây xanh trong vườn mà khóc.

d, Chi cùng bố đến trường cảm ơn cô giáo.
	- Đọc yêu cầu bài.

- HS làm việc cá nhân.

a, Hoa  nhấc ống nghe lên.
b, Chi  vào vườn hoa của trường. 

c, Cậu bé  khản tiếng gọi mẹ rồi ôm lấy một cây xanh trong vườn mà khóc.

d, Chi cùng bố đến trường  cảm ơn cô giáo.

	- Gọi HS chữa bài.
	

	- GV cùng HS nhận xét, chữa bài.
	

	D. Củng cố, dặn dò:
	

	- Nhắc lại nội dung bài.

- Tổng kết giờ học.
	


IV. Điều chỉnh bổ sung: ............................................................................……............................

.............................................................................................................................…...............................


Tiết 2:


   KĨ NĂNG SỐNG

GV dạy chuyên


Tiết 3:



TOÁN (tăng)

Luyện tập

I. Yêu cầu cần đạt:

 - Củng cố, khắc sâu cho HS giải các dạng toán đã học.

- Rèn kĩ năng giải toán, các bước trình bày bài giải toán có lời văn. 

* Từ đó góp phần phát triển năng lực, phẩm chất:

- Phát triển năng lực tư duy và lập luận, năng lực giao tiếp toán học.

- Phát triển năng lực giải quyết vấn đề qua giải toán thực tiễn.

- Phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác qua trò chơi.

- Phát triển phẩm chất chăm chỉ, cẩn thận khi làm bài.

- GDHS yêu thích học toán.

II. Đồ dùng dạy học:

1. GV: Kế hoạch bài dạy; Hệ thống bài tập, bảng phụ.

2. HS: Bút; Vở ô li; nháp.

III. Các hoạt động dạy học:

	A. Khởi động:
	

	- Kể tên các dạng toán mà em đã học?
	- Bài toán về nhiều hơn, bài toán về ít hơn, tìm tổng, tìm hiệu.

	- Nêu các bước trình bày bài giải toán có lời văn?
	- Vài HS nêu.

	* GV chốt: trình bày bài giải theo 3 bước:  

+ Viết câu lời giải.

+ Viết phép tính.

+ Viết đáp số.
	- Lắng nghe

	C. Luyện tập, thực hành:
	

	Bài 1: Một đàn vịt có 25 con, mẹ bán đi 12 con. Hỏi đàn vịt còn lại bao nhiêu con ?
	- HS đọc

	- Bài toán cho biết gì?
	- Một đàn vịt có 25 con, mẹ bán đi 12 con 

	- Bài toán hỏi gì?
	- Hỏi đàn vịt còn lại bao nhiêu con ?

	- Để biết đàn vịt còn lại bao nhiêu con ta làm thế nào?
	- Ta làm phép tính trừ.

- HS làm vào vở, 1 HS làm bảng lớp.

	- Yêu cầu HS làm bài.

- GV cùng HS nhận xét, chữa bài.

* Chốt giải toán có lời văn. Lưu ý đây là dạng bài toán liên quan đến ý nghĩa “ bớt ” của phép trừ.
	Bài giải

Đà vịt còn lại số con là:

25 - 12 = 13 (con)

                        Đáp số: 13 con vịt.

	Bài 2: Can bé đựng 15 lít dầu, can to đựng nhiều hơn can bé 9 lít dầu. Hỏi can to đựng bao nhiêu lít dầu? 
	- HS đọc

	- Bài toán cho biết gì?
	- Can bé đựng 15 lít dầu, can to đựng nhiều hơn can bé 9 lít dầu.

	- Bài toán hỏi gì?
	- Hỏi can to đựng bao nhiêu lít dầu? 

	- Bài toán thuộc dạng toán gì?
	- Dạng toán nhiều hơn.

	- YCHS tóm tắt bài toán.
	Tóm tắt:

Can bé:                           15 l dầu

Can to nhiều hơn can bé:  9 l dầu

Can to:  ? lít dầu

	- Yêu cầu HS làm bài.

- GV cùng HS nhận xét chốt bài.
	- HS làm vào vở, 1HS làm bảng lớp.

Bài giải

Can to đựng số lít dầu là:

15 + 9 = 24 (l)

                         Đáp số: 24 l dầu.

	Bài 3: Thùng thứ nhất đựng 55 lít nước, thùng thứ hai đựng ít hơn thùng thứ nhất 5 lít nước. Hỏi thùng thứ hai đựng bao nhiêu lít nước? (BP)
	- Vài HS đọc bài toán.

	- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi phân tích bài toán?
	- Thảo luận nhóm đôi làm việc theo yêu cầu.

	- Gọi các nhóm chia sẻ trước lớp.
	- HS chia sẻ

	- Bài toán cho biết gì?
	- Thùng thứ nhất đựng 55 lít nước, thùng thứ hai đựng ít hơn thùng thứ nhất 5 lít nước

	- Bài toán hỏi gì?
	- Hỏi thùng thứ hai đựng bao nhiêu lít nước?

	- Bài toán thuộc dạng toán gì?
	- Dạng toán ít hơn.

	- HS tóm tắt làm bài.
	Tóm tắt

Thùng thứ nhất: 55l nước

Thùng thứ hai: ít hơn thùng thứ nhất 5l nước.

Thùng thứ hai: ? lít nước

Bài giải

Thùng thứ hai đựng số lít nước là:

55 - 5 =  50 (l)

           Đáp số: 50 l nước.

	- GV nhận xét, chốt đáp án đúng.
	- Lắng nghe

	- Vì sao BT3 cách giải lại khác BT2?
	- Vì BT3 thuộc dạng ít hơn nên làm tính trừ.

	C. Vận dụng:
	

	Bài 4: Hãy đặt một đề toán thuộc dạng toán “nhiều hơn” mà khi giải phải thực hiện phép tính cộng trong đó có các số 9 và 5 rồi giải bài toán đó. 
	- HS đọc YC bài.

	- Thảo luận nhóm 4 lập đề toán và giải vào phiều học tập.
	- Thảo luận nhóm theo yêu cầu.

	- Gọi các nhóm chia sẻ kết quả thảo luận.
	- Các nhóm chia sẻ.

- VD: An có 9 cái kẹo, Bình có nhiều hơn An 5 cái kẹo. Hỏi Bình có bao nhiêu cái kẹo?

	- GV ghi lên bảng một đề bài hay và cho cả lớp tự giải.

* Củng cố cách lập đề toán dạng nhiều hơn với các số liệu cho trước và các bước giải bài toán dạng nhiều hơn.


	- HS đọc, xác định đề bài rồi tự hoàn thành bài.

Bài giải

Bình có số cái kẹo là:

9 + 5 = 14 (cái)

                         Đáp số : 14 cái kẹo.

	D. Củng cố, dặn dò:

- Hôm nay học bài gì?

-Về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài tiếp theo.
	- HS chia sẻ ý kiến.


IV. Điều chỉnh bổ sung: ............................................................................……............................
.............................................................................................................................…...............................

	
	BGH KÝ DUYỆT

PHT

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

Nguyễn Minh Tiến
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